
door
puerta

pòt
cửa

ventana
fenèt

cửa sổ

window



table
mesa
tab
bàn

silla
chèz
ghế

chair



rug
tapi

tấm thảm

alfombra

twalèt
 nhà vệ sinh

toilet
inodoro



basura
fatra
rác

trash

techo
plafon

trần nhà

ceiling



fontenn dlo
đài phun nước

fuente de agua

water 
fountain

basen
bồn rửa chén

sink
lavamanos



sèvyèt papye
khăn giấy

paper 
towels

toallas de papel

tazas
tas

tách

cups



counter
kontwa

contador

jabón
savon

xà phòng

soap

mặt tủ



pared
mi

tường

wall

twalèt
phòng tắm

bathroom
baño



cubby

kabin
cubículo

etajè
kệ

shelf
estante

tủ đựng đồ của trẻ



Quiet 
Corner

kwen a trankil
góc yên lặng

rincón de silencio

papel higiénico
papye genik
giấy vệ sinh

toilet 
paper



recipiente de reciclaje
bwat resiklaj

thùng chứa đồ tái chế

recycling 
bin

kofr
tủ đựng chén đĩa

gabinete

cupboard



interruptor de la luz
limyè

công tắc đèn

reloj
revèy
đồng hồ

clock

light switch



piso
atè

sàn nhà

floor

twalèt
phòng tắm

bathroom
baño



jabón
savon

xà phòng

soap

papel higiénico
papye genik
giấy vệ sinh

toilet 
paper



twalèt
 nhà vệ sinh

toilet
inodoro

basen
bồn rửa chén

sink
lavamanos



basen
bồn rửa chén

sink
lavamanos


